Phương án sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN)

đối với một số mặt hàng quy định tại Thông tư số 157/2011/TT-BTC

(Kèm theo công văn số 13531./BTC-CST ngày 4 /10/2012 )

I- Những mặt hàng dự kiến sửa đổi thuế suất:

1. Mặt hàng “Vải mành dùng để sản xuất lốp ô tô”
Có hai luồng ý kiến trái chiều nhau về mức thuế nhập khẩu đối với mặt hàng này. Cụ thể như sau:

a) Đề nghị giảm thuế (Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, Công ty CP Cao su Sao Vàng, Công ty CASUMINA, Bộ Công Thương)

- Đề nghị của các doanh nghiệp: Theo Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 157/2011/TT-BTC thì mặt hàng sợi ni lông (Nylon – 6) mã HS: 5902.10.91 có mức thuế suất là 5%, theo Biểu thuế năm 2011 loại vải mành nylon 1890D/2 và 1680 D/2 có mã số riêng 5902.10.10.10, thuế suất 0%.

Mặc dù một số đơn vị trong nước đã sản xuất vài mành cho ngành sản xuất lốp nhưng chất lượng không đáp ứng được yêu cầu cho sản xuất lốp ô tô. Các đơn vị sản xuất cao su thuộc Tập đoàn đang sử dụng vải mành trong nước để sản xuất lốp xe đạp, xe máy và phải nhập khẩu vải mành cho sản xuất lốp ô tô. Lượng vải mành nhập hàng năm là gần 5.000 tấn, giá trị trên 21 triệu USD. Nếu áp thuế suất 5% thì chi phí tăng thêm là không nhỏ và sức cạnh tranh của sản phẩm lốp ô tô sản xuất trong nước sẽ giảm mạnh ở cả thị trường trong nước và thị trường nước ngoài.   

Vì vậy, các doanh nghiệp đề nghị xem xét giảm thuế nhập khẩu vải mành Nylon-6: 1680, Nylon-6: 1890 dùng trong sản xuất lốp ô tô từ mức 5% về mức 0% và áp dụng cho các lô hàng nhập khẩu kể từ 1/1/2012.

- Đề nghị của Bộ Công Thương: Tại công văn số 1967/BCT-HC, Bộ Công Thương đề nghị điều chỉnh thuế nhập khẩu mặt hàng vải mành nylon 1890D/2 và 1680D/2 về mức 1%-3% nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho ngành sản xuất lốp xe ô tô, máy bay trong nước phát triển.

b) Đề nghị giữ nguyên thuế suất hiện hành tại Thông tư số 157/2011/TT-BTC (Công ty CP Dệt công nghiệp Hà nội, Công ty TNHH Hyosung Việt Nam)
- Công ty CP Dệt công nghiệp Hà nội, Công ty TNHH Hyosung Việt Nam: Các doanh nghiệp được biết Bộ Công Thương đề nghị giảm thuế nhập khẩu vải mành làm từ sợi Nylon6 để sản xuất lốp ô tô, máy bay từ 5% xuống 0%. Công ty cho rằng việc tăng thuế vải mành từ 0% lên 5% theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC là xác đáng bởi vì các loại vải mành làm lốp xe đạp, xe máy, ô tô, máy bay... trong nước đã sản xuất được, đáp ứng về chất lượng, số lượng, giá cả. Tổng nhu cầu trong nước là 10.000 tấn/năm, tổng sản lượng sản xuất trong nước 31.000 tấn/năm. Sản lượng các doanh nghiệp sản xuất trong nước như sau: công ty Hyosung Việt Nam: 15.000 tấn/năm; công ty Formosa Taffeta Việt Nam: 12.000 tấn/năm; công ty cổ phần Dệt may công nghiệp Hà Nội: 4.000 tấn/năm.

Công ty đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài chính giữ nguyên thuế suất 5% mã hàng vải mành 5902.10.91 do trong nước dư khả năng đáp ứng, chống nhập siêu, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất trong nước và đảm bảo việc làm cho người lao động.

c) Ý kiến của Bộ Tài chính

- Do thực hiện Danh mục AHTN2012 nên nhóm hàng 5902 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC (áp dụng từ năm 2012) có sự thay đổi so với năm 2011 như sau:

+ Nhóm hàng 5902 tại Biểu thuế năm 2011 (Thông tư số 184/2010/TT-BTC): 

	Mã hàng
	Mô tả hàng hoá
	Thuế suất (%)

	59.02
	
	
	
	Vải mành dùng làm lốp từ sợi có độ bền cao từ nylon, hoặc các polyamit, các polyeste khác hoặc viscose rayon.
	

	5902
	10
	
	
	- Từ nylon hoặc các polyamit khác:
	

	5902
	10
	10
	
	- - Vải bạt làm lốp được cao su hoá:
	

	5902
	10
	10
	10
	- - - Vải mành nylon mã số 1680 D/2 và 1890 D/2
	0

	5902
	10
	10
	90
	- - - Loại khác
	5

	5902
	10
	90
	00
	- - Loại khác
	5


+ Nhóm hàng 5902 tại Biểu thuế năm 2012 (Thông tư số 157/2011/TT-BTC): 

	Mã hàng
	Mô tả hàng hoá
	Thuế suất (%)

	59.02
	Vải mành dùng làm lốp từ sợi có độ bền cao từ ni lông hoặc các polyamit khác, các polyeste hoặc tơ nhân tạo vitcô.
	 Thuế suất (%)

	5902.10
	- Từ ni lông hoặc các polyamit khác:
	 

	 
	- -  Vải tráng cao su làm mép lốp:
	 

	5902.10.11
	- - - Từ sợi ni lông 6 (Nylon-6)
	3

	5902.10.19
	- - - Loại khác
	5

	 
	- - Loại khác:
	 

	5902.10.91
	- - - Từ sợi ni lông 6 (Nylon-6)
	5

	5902.10.99
	- - - Loại khác
	5


Cụ thể, mặt hàng “vải mành nylon 1890D/2 và 1680 D/2”, trước đây được chi tiết dòng thuế riêng, mã số 5902.10.10.10, thuế suất 0%. Nay theo danh mục mới mặt hàng vải mành nylon 1890D/2 và 1680 D/2 dùng làm lốp được sắp xếp lại vào mã số mới 5902.10.91 với mức thuế suất là 5%.

+ Thuế suất MFN, thuế suất ưu đãi đặc biệt trong các FTA, khung thuế suất của UBTVQH và cam kết WTO như sau:

Đơn vị: %
	Mã số 

hàng hóa
	Cam kết WTO2012
	Khung thuế suất
	MFN
	ATIGA
	ASEAN – Hàn Quốc
	ASEAN – Nhật
	ASEAN – Trung quốc

	
	
	
	2011
	2012
	2012
	2012
	2012
	2012

	5902.10.91
	10
	0-12
	0 và 5
	5
	0
	5
	5
	5


+ Tham khảo Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu,vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được) thì mặt hàng “Vải mành dùng làm lốp sản xuất từ sợi có độ bền cao” thuộc nhóm 5902 có tên trong Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được (số thứ tự 218- Phụ lục III).

+ Theo thông tin của Công ty CP Dệt công nghiệp Hà nội và công ty Hyosung Việt Nam cung cấp: 

Tổng nhu cầu trong nước vải mành làm lốp xe các loại là 10.000 tấn/năm (bao gồm cả vải nặng và vải nhẹ). Tổng khả năng đáp ứng của các nhà máy trong nước là 31.000 tấn/năm (Công ty TNHH Hyosung Việt Nam: 15.000 tấn/năm; Công ty TNHH Formosa Taffeta Việt Nam: 12.000 tấn/năm; Công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội: 4.000 tấn/năm). Như vậy về sản lượng các doanh nghiệp sản xuất trong nước đã dư khả năng đáp ứng nhu cầu trong nước. Riêng đối với mặt hàng “vải mành nylon 1890D/2 và 1680 D/2” (vải nặng- sử dụng chủ yếu là 3 công ty cổ phần lớn: Công ty CP công nghiệp cao su Miền Nam, Cty CP cao su Đà Nẵng và Công ty CP cao su Sao Vàng; các doanh nghiệp còn lại chiếm tỷ trọng rất nhỏ, không đáng kể) thì tổng nhu cầu trong nước bình quân dưới 5.000 tấn/năm, trong khi khả năng sản xuất trong nước là 12.700 tấn/năm (Công ty CP Dệt công nghiệp Hà nội (HAICATEX) công suất 3.500 tấn/năm, công ty TNHH Formosa Taffeta VN (FTC) công suất 8.000 tấn/năm và công ty TNHH Hyosung VN (Hyosung) công suất 1.200 tấn/năm). Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất vải nặng chỉ tiêu thụ được 3.500 tấn/năm (chiếm 17% công suất và 70% nhu cầu tiêu thụ), còn lại là nhập khẩu khoảng 1.500 tấn/năm chủ yếu từ Trung quốc và Đài Loan.

Theo công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội cho biết thì chất lượng của vải nặng sản xuất trong nước không thua kém gì chất lượng hàng nhập. Tuy nhiên giá bán trong nước (4,7 USD – 4,85 USD/kg), cao hơn với giá nhập khẩu từ Trung quốc (4,3 USD – 4,5 USD/kg) do Trung quốc có chính sách hoàn thuế xuất khẩu đối với sản phẩm dệt may nên giá nhập khẩu được chính phủ Trung Quốc trợ giá 16%, gây ra rất nhiều khó khăn cho sản xuất trong nước trong những năm qua.

Từ tình hình thực tế nêu trên, Bộ Tài chính thấy rằng: Trong nước đã sản xuất được các mặt hàng vải mành dùng làm lốp sản xuất từ sợi có độ bền cao, trong đó có mặt hàng “vải mành nylon 1890D/2 và 1680 D/2” nên cần thiết phải có chính sách bảo hộ đối với ngành sản xuất vải mành trong nước nói chung và sản xuất vải mành nylon 1890D/2 và 1680 D/2 nói riêng. Mức thuế nhập khẩu ưu đãi 5% là mức bảo hộ thấp đối với một ngành sản xuất và sẽ góp phần hạn chế nhập siêu, khuyến khích các doanh nghiệp trong nước mua nguyên liệu vải mành trong nước để sản xuất lốp. Mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Biểu thuế ACFTA (ASEAN – Trung Quốc) đối với vải nặng cũng là 5%, nếu giảm mức thuế MFN xuống 0%-3% thì hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lại càng có lợi thế cạnh tranh so với hàng sản xuất trong nước vì doanh nghiệp sẽ được áp dụng mức thuế MFN và không cần phải giấy chứng nhận xuất xứ C/O form E (để áp dụng Biểu thuế ACFTA).

Ngày 07/6/2012, Tập đoàn Hóa chất có công văn số 665/HCVN-KHKD cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến mặt hàng vải mành làm lốp ô tô, máy bay phục vụ quốc phòng như sau: Hàng năm, Tập đoàn hóa chất phải nhập khẩu gần 5.000 tấn vải mành nylon 1890 D/2 và 1680 D/2 phục vụ cho sản xuất lốp ô tô, máy bay. Nguồn nhập khẩu chủ yếu từ Trung quốc và Đài loan. Mặc dù, trong nước công ty Haicatex đã sản xuất được loại vải mành nylon 1890D/2 và 1680 D/2 với giá rẻ hơn vải mành nhập khẩu khoảng 6% nhưng khi sử dụng để sản xuất lốp ô tô, máy bay thì không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật do sức dính, lực định dãn rất kém, sản phẩm xô lệch sợi, quấn không đều, vải sau khi cán tráng không có độ ổn định trong khi các sản phẩm lốp ô tô, máy bay là sản phẩm có yêu cầu rất cao về độ an toàn khi sử dụng. Vì vậy, dù giá bán trong nước rẻ hơn nữa thì Tập đoàn cũng không thể mua vải mành nylon 1890D/2 và 1680 D/2 của công ty Haicatex để sản xuất lốp ô tô và máy bay được.

Trên cơ sở thông tin về khả năng sản xuất, nhu cầu sử dụng và chất lượng của mặt hàng vải mành nylon 1890D/2 và 1680 D/2 sản xuất trong nước; số liệu trị giá nhập khẩu của mặt hàng vải mành nylon 1890D/2 và 1680 D/2 thuộc mã số 5902.10.10.10 (năm 2011 là 20.722.432 USD), Bộ Tài chính dự kiến phương án xử lý như sau:

Chi tiết dòng thuế riêng cho mặt hàng vải mành nylon 1890D/2 và 1680 D/2 để sản xuất lốp ô tô và máy bay sang Chương 98 với mã số 982x thuế suất 3% .

Thực hiện theo phương án này có ưu điểm là hài hòa được lợi ích của doanh nghiệp sản xuất vải mành và doanh nghiệp nhập khẩu vải mành 1890D/2 và 1680 D/2; vừa bảo hộ được cho ngành sản xuất vải mành trong nước (vì không giảm thuế tất cả các loại vải mành sợi nylon 6), vừa tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu vải mành nylon 1890D/2 và 1680 D/2 để sản xuất lốp ô tô. Để thực hiện được phương án này, cần phải có tiêu chí phân biệt rất rõ ràng giữa vải mành nylon 1890D/2 và 1680 D/2 để sản xuất lốp ô tô và máy bay với vải mành dùng để sản xuất lốp từ sợi nilong 6, có độ bền cao cho mục đích khác trong dòng thuế 5902.10.91 (nếu không có tiêu chí rõ ràng thì sẽ phát sinh vướng mắc trong thực hiện). Tập đoàn Hóa chất và công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội đã cung cấp tiêu chí kỹ thuật của mặt hàng vải mành nylon 1890D/2 và 1680 D/2 để sản xuất lốp ô tô và máy bay, Bộ Tài chính đã đưa vào nội dung dự thảo Thông tư hướng dẫn cụ thể cho mặt hàng này.

2. Mặt hàng Vinyl chloride monomer (VCM) (Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất Phú Mỹ tại công văn số 03/2012/CV-PMPC và Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina tại công văn số 7175/TPCV)
a) Nội dung kiến nghị: Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất Phú Mỹ và Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina là 2 doanh nghiệp sản xuất bột nhựa PVC (Polyvinylchlorua) trong nước. Nguyên liệu chính để sản xuất PVC là Vinyl chloride monomer (VCM) trong nước chưa sản xuất được, phải nhập khẩu 100% từ nước ngoài. Trước đây, nguyên liệu Vinyl chloride monomer (VCM), mã HS là 2903.21.10.00 có thuế suất thuế nhập khẩu là 0%. Tuy nhiên,  theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính thì mã HS được chuyển từ 10 số thành 8 số và nhóm mặt hàng nguyên liệu Vinyl chloride monomer (VCM) được gộp lại 01 dòng duy nhất và phải chịu mức thuế suất thuế nhập khẩu là 3% với mã HS mới là 2903.21.00. Việc Bộ Tài chính điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng nguyên liệu Vinyl chloride monomer từ 0% lên 3% gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh bột nhựa PVC của doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp đề nghị xem xét vận dụng Chương 98 để điều chỉnh lại mức thuế suất thuế nhập khẩu nguyên liệu VCM về mức 0% như trước đây, tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng và bảo hộ ngành công nghiệp hóa dầu non trẻ của Việt Nam nói chung. Thời điểm đề nghị điều chỉnh lại thuế suất thuế nhập khẩu nguyên liệu VCM nêu trên cũng tương tự hiệu lực thi hành của Thông tư số 157/2011/TT-BTC từ ngày 1/1/2012.

b) Ý kiến của Bộ Công Thương: Tại công văn số 1968/BCT-HC, Bộ Công Thương đề nghị điều chỉnh mức thuế suất mặt hàng VCM về mức 0% nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển ngành nhựa Việt Nam.

c) Ý kiến của Bộ Tài chính

Mặt hàng “Vinyl chloride” thuộc mã số 2903.21.00, mức thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2012 là 3% được gộp từ hai dòng thuế có thuế suất hiện hành là 0% và 5% như sau:

- Biểu thuế năm 2011 (Thông tư số 184/2010/TT-BTC): 

	Mã hàng
	Mô tả hàng hoá
	Thuế suất (%)

	29.03
	
	
	
	Dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon.
	

	
	
	
	
	- Dẫn xuất clo hoá chưa bão hoà của hydrocarbon mạch hở:
	

	2903
	21
	
	
	- - Vinyl clorua (cloetylen):
	

	2903
	21
	10
	00
	- - - Vinyl clorua monome (VCM)
	0

	2903
	21
	90
	00
	- - - Loại khác
	5


- Biểu thuế năm 2012 (Thông tư số 157/2011/TT-BTC): 

	Mã hàng
	Mô tả hàng hoá
	Thuế suất

(%)

	29.03
	Dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon.
	 

	 
	- Dẫn xuất clo hoá chưa bão hoà của hydrocarbon mạch hở:
	 

	2903.21.00
	- -  Vinyl chloride (chloroethylene)
	3


Như vậy, theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2012, mặt hàng Viny clorua monome (VCM) tăng từ 0% lên 3%; các loại khác của Vinyl clorua (trừ VCM) giảm từ 5% xuống 3%.

+ Thuế suất MFN, thuế suất ưu đãi đặc biệt trong các FTA, khung thuế suất của UBTVQH và cam kết WTO như sau:

Đơn vị: %
	Mã số 

hàng hóa
	Cam kết WTO 2012
	Khung thuế suất
	MFN
	ATIGA
	ASEAN – Hàn Quốc
	ASEAN – Nhật
	ASEAN – Trung quốc

	
	
	
	2011
	2012
	2012
	2012
	2012
	2012

	2903.21.00
	5
	0-9
	0 và 5
	3
	0
	0
	0
	0


+ Thông tin mặt hàng: Vinyl chloride monomer (VCM) là nguyên liệu chính để sản xuất hạt nhựa Polyvinylclorua (PVC) và là sản phẩm hóa dầu trong nước chưa sản xuất được, phải nhập khẩu 100% từ nước ngoài, chủ yếu từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc hoặc Trung Đông. Hiện nay, trong nước chỉ có 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất Phú Mỹ và Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina sản xuất PVC. Lượng nhập khẩu hàng năm của hai Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất Phú Mỹ và Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina sản xuất PVC là khoảng 300.000 tấn/năm, trị giá đạt 270 triệu USD/năm.

Theo thông tin từ doanh nghiệp cung cấp trong đơn giá của sản phẩm hạt nhựa PVC thì giá thành của vinylclorua monomer (VCM) chiếm từ 85% -  90% (do nguyên liệu chính để sản xuất PVC là VCM theo tỷ lệ VCM/PVC = 1,006/1) nên khi thuế nhập khẩu tăng lên 3% thì giá thành sản phẩm hạt nhựa PVC đầu ra sẽ tăng theo tỷ lệ tương ứng là 3,018% (1.006 *3%/1.000). Giá nhập khẩu PVC hiện nay là 1.020 USD/tấn, giá bán PVC trong nước là 22 triệu đồng/tấn.

Hiện nay mới có dự án Tổ hợp hoá dầu Long Sơn đăng ký sản xuất mặt hàng VCM, nhưng phải đến năm 2017 mới đi vào vận hành thương mại. Do vậy nhu cầu nhập khẩu VCM để phục vụ sản xuất trong nước vẫn thực sự cần thiết trong những năm tới. Vì vậy, Bộ Tài chính dự kiến như sau: 
- Đối với mặt hàng “Vinylclorua monomer (VCM)” thuộc dòng thuế 2903.21.00: chi tiết riêng mặt hàng này vào Chương 98 và đưa về mức thuế suất 0%;

- Đối với các mặt hàng khác cũng thuộc dòng thuế có  mã số 2903.21.00 (năm 2011 thuộc dòng thuế 2903.21.90.00): giữ nguyên mức thuế suất 3% như đã quy định tại Thông tư số 157/2011/TT-BTC vì: Theo số liệu kim ngạch của TCHQ cung cấp cho thấy kim ngạch nhập khẩu của dòng thuế “loại khác” không đáng kể, cụ thể: Kim ngạch nhập khẩu của các mặt hàng thuộc dòng thuế “loại khác” có mã số 2903.21.90.00 trong năm 2011 chỉ có 1 tấn với trị giá 1.635 USD trong khi kim ngạch nhập khẩu của mặt hàng Vinyl clorua monomen (VCM) trong năm 2011 là 202.352 tấn, với trị giá là 194 triệu USD.

3. Mặt hàng Cầu dao ngắt mạch tự động loại hộp đúc có dòng điện trên 1.000A (Công ty Sa Giang tại công văn số 2011-2912/SG)
a) Nội dung kiến nghị: Công ty TNHH TM Sa Giang nhập khẩu mặt hàng “Cầu dao ngắt mạch tự động loại hộp đúc có dòng điện trên 1.000A” với mã số HS 8536.20.10.20 thuế suất nhập khẩu những năm gần đây là 0%, nhưng với biểu thuế nhập khẩu mới 2012 thì lại không có mã HS cho mặt hàng này, có nghĩa là sẽ đưa vào “loại khác” với mã HS là 8536.20.19 thuế suất là 5%, như vậy thuế nhập khẩu sẽ bị tăng 5%.

Theo Công ty, hiện nay Việt Nam chưa sản xuất được mặt hàng này nên vẫn khuyến khích nhập khẩu những mặt hàng mà trong nước chưa sản xuất được với thuế suất ưu đãi. Việc tăng thuế làm ảnh hưởng đến lợi ích người tiêu dùng Việt Nam và việc kinh doanh của các công ty. Đề nghị điều chỉnh giảm thuế suất của mặt hàng “cầu dao ngắt mạch tự động loại hộp đúc có dòng điện trên 1.000A” từ 5% xuống 0% như trước năm 2012.

b) Ý kiến của Bộ Tài chính:

Mức thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng “Cầu dao ngắt mạch tự động loại hộp đúc có dòng điện trên 1.000A” thay đổi từ năm 2011 sang năm 2012 như sau:

- Biểu thuế năm 2011 (Thông tư số 184/2010/TT-BTC): 

	Mã hàng
	Mô tả hàng hoá
	Thuế suất (%)

	85.36
	
	
	
	Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện hoặc dùng để đấu nối hay lắp trong mạch điện (ví dụ, cầu dao, rơ le, công tắc, chi tiết đóng ngắt mạch, cầu chì, bộ triệt xung điện, phích cắm, đui đèn, hộp tiếp nối) dùng cho điện áp không quá 1.000V; đầu nối dùng cho sợi quang, bó sợi hoặc cáp quang.
	

	8536
	20
	
	
	- Bộ ngắt mạch tự động:
	

	8536
	20
	10
	
	- - Loại hộp đúc:
	

	8536
	20
	10
	10
	- - - Khởi động từ phòng nổ hầm lò
	3, *

	8536
	20
	10
	20
	- - - Áp tô mát có dòng điện trên 1000 A
	0

	
	
	
	
	- - - Loại khác:
	

	8536
	20
	10
	30
	- - - - Áp tô mát có dòng điện trên 32A
	10

	8536
	20
	10
	90
	- - - - Loại khác
	15


- Biểu thuế năm 2012 (Thông tư số 157/2011/TT-BTC): 

	Mã hàng
	Mô tả hàng hoá
	Thuế suất

(%)

	85.36
	Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện, hoặc dùng để đấu nối hay lắp trong mạch điện (ví dụ, cầu dao, rơ le, công tắc, chi tiết đóng ngắt mạch, cầu chì, bộ triệt xung điện, phích cắm, đui đèn và các đầu nối khác, hộp đấu nối), dùng cho điện áp không quá 1.000V; đầu nối dùng cho sợi quang, bó sợi hoặc cáp quang.
	 

	8536.20
	- Bộ ngắt mạch tự động:
	 

	 
	- - Loại hộp đúc:
	 

	8536.20.13
	- - - Dòng điện từ 32A trở lên nhưng không quá 1000A
	10

	8536.20.19
	- - - Loại khác
	5


Theo đó, từ ngày 1/1/2012 trở đi, dòng thuế của mặt hàng “Áp tô mát (cầu dao ngắt điện), loại hộp đúc có dòng điện trên 1.000A” thuộc mã số 8536.20.10.20, thuế suất 0% được gộp với dòng thuế của mặt hàng “Bộ ngắt mạch, loại hộp đúc, loại khác”, mã số 8536.20.10.90, mức thuế suất 15% thành dòng thuế “Bộ ngắt mạch tự động, loại hộp đúc, loại khác (dòng điện trên 1000 A)”, mã số 8536.20.19, thuế suất 5% (một loại bị tăng từ 0% lên 5% và loại khác được giảm từ 15% xuống 5%).

+ Thuế suất MFN, thuế suất ưu đãi đặc biệt trong các FTA, khung thuế suất của UBTVQH và cam kết WTO như sau:

Đơn vị: %
	Mã số 

hàng hóa
	Cam kết WTO 2012
	Khung thuế suất
	MFN
	ATIGA
	ASEAN – Hàn Quốc
	ASEAN – Nhật
	ASEAN – Trung quốc

	
	
	
	2011
	2012
	2012
	2012
	2012
	2012

	8536.20.19
	20
	0-29
	0 và 15
	5
	0
	Ko cam kết
	0
	5


+ Tham khảo Danh mục các mặt hàng trong nước đã sản xuất được tại Thông tư số 04/2012/TT-BKH ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì không có mặt hàng “Cầu dao ngắt mạch loại hộp đúc có dòng điện trên 1.000A”, mã số 8536.20.19 Như vậy, có thể xác định mặt hàng “Cầu dao ngắt mạch loại hộp đúc có dòng điện trên 1.000A” là mặt hàng trong nước chưa sản xuất được, nên Bộ Tài chính trình Bộ chi tiết riêng 1 dòng thuế ở chương 98 cho mặt hàng này, với thuế suất ưu đãi là 0% như năm 2011, loại khác vẫn giữ mức 5% như đã quy định tại Thông tư số 157/2011/TT-BTC. 

 Kim ngạch nhập khẩu của mặt hàng này như sau:

- Năm 2011: 

+ Dòng thuế “Áp tô mát có dòng điện trên 1000 A” mã số 8536.20.10.20 có kim ngạch nhập khẩu là 528.925 cái, trị giá là 12,31 triệu USD. Nguồn nhập khẩu chủ yếu từ Nhật bản và Hàn quốc.

+ Dòng thuế “loại khác” mã số 8536.20.10.90 có kim ngạch nhập khẩu là 40.146.579 cái, trị giá là 20.871.282 USD. Nguồn nhập khẩu chủ yếu từ Trung quốc, Thái lan và Hàn quốc.

- 07 tháng năm 2012: Kim ngạch nhập khẩu của dòng thuế “loại khác” mã số 8536.20.19 là 3.439.163 cái, giá trị là 7.190.040 USD. Nguồn nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn quốc.

Như vậy, có thể thấy rằng việc thay đổi mức thuế nhập khẩu do gộp dòng thuế: Dòng thuế của mặt hàng “Bộ ngắt mạch tự động, loại hộp đúc có dòng điện trên 1.000 A” tăng từ 0% lên 5% và dòng thuế của các mặt hàng thuộc “loại khác” mã số 8536.20.19 giảm từ 15% xuống 5%, không làm kim ngạch nhập khẩu chung của hai dòng thuế bị gộp này tăng hơn so với năm 2011 (7 tháng/2012 mà mới chỉ nhập khẩu bằng 0,08% lượng của năm 2011). 

 Bộ Tài chính dự kiến chi tiết riêng 1 dòng thuế ở chương 98 cho mặt hàng “Bộ ngắt mạch tự động, loại hộp đúc có dòng điện trên 1.000 A”, với thuế suất ưu đãi là 0% như năm 2011 và điều chỉnh tăng trở lại mức 15% đối với dòng thuế “loại khác” như năm 2011.

4. Mặt hàng Ống dẫn sử dụng cho đường ống dẫn dầu hoặc khí và sản phẩm ống thép đã được bọc (Tổng công ty Khí Việt Nam tại công văn số 296/KVN-TC, công văn số 533/KVN-TC và công văn số 456/PVPIPE-KD)

a) Nội dung kiến nghị: Theo công văn của TCT Khí Việt nam thì Dự án “Nhà máy chế tạo ống thép” do Công ty CP sản xuất ống thép dầu khí Việt nam – PV Pipe làm chủ đầu tư với vốn đầu tư hơn 2.175 tỷ đồng chuyên sản xuất ống thép hàn thẳng chịu áp lực cao đầu tiên của Việt Nam áp dụng công nghệ 3 Roll Bending của Châu Âu, ống thép đạt tiêu chuẩn API 5L – phiên bản 44 do Hiệp hội Dầu khí Hoa kỳ chứng nhận. Hiện nay PV Pipe đã bắt đầu đi vào sản xuất ống cho các dự án Đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn và dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2, là các dự án trọng điểm quốc gia về Dầu khí. Theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành, sản phẩm ống thép của Công ty CP sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam thuộc mã số 7305.11.00 (Ống thép sử dụng cho đường ống dẫn dầu hoặc khí, hàn chìm theo chiều dọc bằng hồ quang) và 7305.39.10 (ống thép hàn chịu áp lực cao) hiện có thuế suất nhập khẩu là 5%. 

TCT Khí Việt Nam kiến nghị tăng thuế nhập khẩu các mặt hàng ống thép thuộc mã 7305.11.00 và 7305.39.10  từ 5% lên 15% để khuyến khích sản xuất trong nước, hạn chế nhập khẩu.

b) Ý kiến của Bộ Tài chính
- Đối với mặt hàng “Ống thép sử dụng cho đường ống dẫn dầu hoặc khí, hàn chìm theo chiều dọc bằng hồ quang”, mã số 7305.11.00, thuế suất hiện hành là 5%, bằng mức trần cam kết WTO năm 2012 là 5%. Do vậy, kiến nghị của TCT Khí Việt Nam tăng thuế nhập khẩu từ 5% lên 15% đối với mặt hàng này là không thực hiện được.

- Đối với mặt hàng “Ống thép đã được bọc” là loại ống thép sử dụng cho đường ống dẫn dầu hoặc khí được bọc, về bản chất vẫn là ống thép nay được bọc nhằm tăng cường tính năng như chống ăn mòn, chịu áp lực, cách nhiệt... do vậy trường hợp Ống thép sử dụng cho đường ống dẫn dầu hoặc khí, hàn chìm theo chiều dọc bằng hồ quang nhưng được bọc thì vẫn được phân loại vào mã số 7305.11.00. 

- Đối với mặt hàng “Ống dẫn chịu áp lực cao”, mã số 7305.39.10. 

+ Thuế suất MFN, thuế suất ưu đãi đặc biệt trong các FTA, khung thuế suất của UBTVQH và cam kết WTO như sau:

Đơn vị: %
	Mã số hàng hóa
	Cam kết WTO 2012
	Khung thuế suất
	MFN
	ATIGA
	ASEAN – Hàn Quốc
	ASEAN – Nhật
	ASEAN – Trung quốc

	
	
	
	2012
	2012
	2012
	2012
	2012

	7305.39.10
	15
	0-18
	5
	 0
	5
	5
	5


+ Theo Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được thì các mặt hàng ống thép hàn chịu áp lực cao đường kính đến 1.524 mm thuộc mã số 7305.39.10 có tên trong Danh mục này. Theo thông tin công ty CP sản xuất ống thép dầu khí Việt nam cho biết trên thực tế một số doanh nghiệp trong nước đã sản xuất được ống thép hàn chịu áp lực cao có đường kính trên 1.524mm.

+ Theo số liệu của TCHQ, kim ngạch nhập khẩu của mặt hàng này trong năm 2011 là 4.952.100 USD. 

+ Đề xuất: Bộ Tài chính dự kiến điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu MFN đối với mặt hàng “Ống dẫn chịu áp lực cao” mã số 7305.39.10 từ 5% lên 10% nhằm bảo hộ cho sản xuất trong nước.

5. Mặt hàng ống chống, ống khai thác dầu khí bằng thép đúc, thép hàn, ống nối, ống dẫn dầu khí bằng thép đúc (Tổng công ty cổ phần khoan và dịch vụ dầu khí tại công văn số 457/PVD)

a) Nội dung kiến nghị: PV Drilling là đơn vị chuyên ngành khoan và dịch vụ kỹ thuật khoan thăm dò/khai thác của Tập đoàn Dầu khí VN. Các đơn vị thành viên của PV Drilling đang sản xuất các dòng sản phẩm đa dạng có đường kính từ 2 -3/8” đến 36” và có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu về ống chống và ống khai thác phục vụ cho thị trường VN và xuất khẩu ra các nước. Các dòng sản phẩm này đạt yêu cầu kỹ thuật cao sử dụng được cho các cấu trúc giếng phức tạp có nhiệt độ cao và áp suất cao. Cụ thể: 

- Ống chống, ống khai thác có ren và phụ kiện (2-3/8” – 20”): Nhu cầu thị trường 40.000 tấn/năm; Năng lực sản xuất 55.000 tấn/năm; 

- Ống chống lớn có ren và phụ kiện (20”-36”): Nhu cầu thị trường 10.000 tấn/năm; Năng lực sản xuất 12.000 tấn/năm.

Tuy nhiên trên thực tế các đơn vị của PV Drilling mới chỉ nhận được đơn đặt hàng sản xuất khoảng 30% nhu cầu thị trường ống ren và phụ kiện hàng năm tại Việt Nam do các nhà thầu dầu khí thường mua trực tiếp từ nước ngoài. Giá bán các sản phẩm ống sản xuất của các đơn vị thuộc Tập đoàn chỉ bằng khoảng 80% giá thành các nước trong khu vực như Malaysia, Indonesia, Thái lan.

Doanh nghiệp đề nghị tăng thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm ống chống, ống khai thác có ren và phụ kiện như sau:

- Ống chống và ống khai thác dầu khí bằng thép đúc có ren đường kính từ 2 -3/8” đến 20” (mã số HS 7304.24.00; 7304.29.00): Đề nghị tăng thuế nhập khẩu từ 0% lên 15%;

- Ống chống và ống khai thác dầu khí bằng thép hàn có ren đường kính từ 2 -3/8” đến 20” (mã số HS 7306.21.00; 7306.29.00): Đề nghị tăng thuế nhập khẩu từ 5% lên 15%;

- Ống chống bằng thép hàn có đầu nối đi kèm có đường kính từ 20” đến 36’ (mã số HS 7305.20.00): Đề nghị tăng thuế nhập khẩu từ 5% lên 15%;

- Các phụ kiện đầu nối, khớp nối, khuỷu  nối, loại có đường kính từ 2-3/8” – đến 36” có ren (mã số HS 7307.22; 7307.92): Đề nghị tăng thuế nhập khẩu từ 5% lên 15%.

b) Ý kiến của Bộ Công Thương: Tại công văn số 5564/BCT-TCNL ngày 26/6/2012 về việc bổ sung danh mục vật tư, thiết bị trong nước đã sản xuất được và chính sách thuế áp dụng, Bộ Công Thương đề nghị Bộ KH&ĐT xem xét bổ sung cá sản phẩm ống chống, ống khai thác và phụ kiện đấu nối của PV Drilling vào Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được và đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu các điều khoản đã cam kết của Việt Nam để ban hành biểu thuế nhập khẩu phù hợp với các sản phẩm mà PV Drilling đã sản xuất được.

c) Ý kiến của Bộ Tài chính

c.1) Về kiến nghị tăng thuế đối với mặt hàng Ống chống và ống khai thác dầu khí bằng thép đúc có ren đường kính từ 2 -3/8” đến 20”, mã số HS 7304.24.00; 7304.29.00:

+ Thuế suất MFN, thuế suất ưu đãi đặc biệt trong các FTA, khung thuế suất của UBTVQH và cam kết WTO như sau:

Đơn vị: %
	Mã số hàng hóa
	Cam kết WTO 2012
	Khung thuế suất
	MFN
	ATIGA
	ASEAN – Hàn Quốc
	ASEAN – Nhật
	ASEAN – Trung quốc

	
	
	
	2011
	2012
	2012
	2012
	2012
	2012

	7304.24.00
	5
	0-10
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7304.29.00
	5
	0-10
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Với mức cam kết WTO là 5% như nêu tại bảng trên thì kiến nghị điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu từ 0% lên 15% đối với các mặt hàng ống thép (mã số  7304.24.00; 7304.29.00) theo đề nghị của doanh nghiệp là không thực hiện được, mà chỉ có thể xem xét điều chỉnh tăng lên 5% bằng với mức trần cam kết trong WTO. 

+ Tham khảo Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được thì các mặt hàng Ống chống và ống khai thác dầu khí bằng thép đúc có ren đường kính từ 2 -3/8” đến 20”, mã số HS; 7304.24.00; 7304.29.00 đều đã có tên trong danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư này.

+ Theo số liệu của TCHQ, kim ngạch nhập khẩu của mặt hàng “Ống chống và ống khai thác dầu khí bằng thép đúc có ren đường kính từ 2 -3/8” đến 20” trong năm 2011 là 66.203.423 USD, 7 tháng 2012 là 64.555.670 USD và được nhập khẩu chủ yếu từ Nhật, Trung Quốc

+ Phương án của Bộ Tài chính: dự kiến quy định riêng dòng thuế “Ống chống và ống khai thác dầu khí bằng thép đúc có ren đường kính từ 2 -3/8” đến 20” vào Chương 98, mã số 982x (với các mã số tương ứng tại 97 chương HS 7304.24.00; 7304.29.00) là 5% bằng với mức trần cam kết trong WTO để nhằm bảo hộ tối thiểu cho ngành sản xuất ống thép ren trong nước, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm trong nước và khuyến khích các nhà thầu dầu khí tiêu dùng sản phẩm nội địa.

Các mặt hàng “Ống chống và ống khai thác dầu khí bằng thép đúc không có ren (trơn) tại mã số HS 7304.24.00; 7304.29.00 vẫn giữ nguyên thuế suất là 0% do trên thực tế, công ty tiện ren ống trên nguyên liệu là ống trơn nhập khẩu nên cần thiết phải duy trì mức thuế suất  0% đối với mặt hàng ống trơn để không ảnh hưởng đến đầu vào của các doanh nghiệp sử dụng ống trơn.

c.2) Về kiến nghị tăng thuế đối với mặt hàng Ống chống và ống khai thác dầu khí bằng thép hàn có ren đường kính từ 2 -3/8” đến 20” (mã số HS 7306.21.00; 7306.29.00):

+ Thuế suất MFN, thuế suất ưu đãi đặc biệt trong các FTA, khung thuế suất của UBTVQH và cam kết WTO như sau:

Đơn vị: %
	Mã số hàng hóa
	Cam kết WTO 2012
	Khung thuế suất
	MFN
	ATIGA
	ASEAN – Hàn Quốc
	ASEAN – Nhật
	ASEAN – Trung quốc

	
	
	
	2011
	2012
	2012
	2012
	2012
	2012

	7306.21.00
	15
	0-28
	5
	5
	5
	5
	 5
	5

	7306.29.00
	15
	0-28
	5
	5
	5
	5
	5
	5


+ Tham khảo Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được thì các mặt hàng Ống chống và ống khai thác dầu khí bằng thép hàn có ren đường kính từ 2 -3/8” đến 20”, mã số HS 7306.21.00; 7306.29.00 đều đã có tên trong danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư này

+ Theo số liệu của TCHQ, trị giá nhập khẩu của mặt hàng “ống chống và ống khai thác dầu khí bằng thép hàn có ren đường kính từ 2 -3/8” đến 20” trong năm 2011 là 2.335.677 USD, 7 tháng 2012 là 6.845.785 USD và được nhập khẩu chủ yếu từ Nhật.

+ Phương án đề xuất của Bộ Tài chính: dự kiến điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu MFN riêng đối với ống chống và ống khai thác dầu khí bằng thép hàn có ren đường kính từ 2 -3/8” đến 20 từ 5% lên 10% nhằm bảo hộ cho sản xuất trong nước (đưa mặt hàng này vào Chương 98).

 Đối với ống chống và ống khai thác dầu khí bằng thép hàn trơn (không có ren), Bộ Tài chính dự kiến giữ nguyên mức thuế suất là 5% để không ảnh hưởng đến các doanh nghiệp phải nhập khẩu ống thép hàn trơn về để tiện ren. 

c.3) Về kiến nghị điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu đối với mặt hàng Ống chống bằng thép hàn có đầu nối đi kèm có đường kính từ 20” đến 36” (mã số HS 7305.20.00):

+ Thuế suất MFN, thuế suất ưu đãi đặc biệt trong các FTA, khung thuế suất của UBTVQH và cam kết WTO như sau:

Đơn vị: %
	Mã số hàng hóa
	Cam kết WTO 2012
	Khung thuế suất
	MFN
	ATIGA
	ASEAN – Hàn Quốc
	ASEAN – Nhật
	ASEAN – Trung quốc

	
	
	
	2011
	2012
	2012
	2012
	2012
	2012

	7305.20.00
	15
	0-18
	5
	5
	0
	5
	5
	5


+ Tham khảo Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được thì các mặt hàng Ống chống bằng thép hàn có đầu nối đi kèm có đường kính từ 20” đến 36”, mã số HS 7305.20.00 có tên trong danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư này.

+ Theo số liệu của TCHQ, kim ngạch nhập khẩu của mặt hàng nêu trên trong năm 2011 là 6.720.903 USD và được nhập khẩu chủ yếu từ Nhật bản.

+ Phương án đề xuất của Bộ Tài chính: dự kiến điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu MFN riêng đối với Ống chống bằng thép hàn có đầu nối đi kèm có đường kính từ 20” đến 36”, mã số HS 7305.20.00  từ 5% lên 10% nhằm bảo hộ cho sản xuất trong nước (đưa mặt hàng này vào Chương 98).

 Đối với ống chống sử dụng trong khoan dầu khí bằng thép hàn không có đầu nối đi kèm, dự kiến giữ nguyên mức thuế suất là 5% để không ảnh hưởng đến các doanh nghiệp phải nhập khẩu ống thép hàn trơn không có đầu nối để gia công hàn thêm đầu nối (doanh nghiệp trong nước sản xuất đầu nối và hàn vào ống thép trơn để tạo thành sản phẩm ống thép hàn có đầu nối đi kèm).

c.4) Về  kiến nghị điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu đối với mặt hàng các phụ kiện đầu nối, khớp nối, khuỷu  nối, loại có đường kính từ 2-3/8” – đến 36” có ren (mã số HS 7307.22; 7307.92):

+ Thuế suất MFN, thuế suất ưu đãi đặc biệt trong các FTA, khung thuế suất của UBTVQH và cam kết WTO như sau:

Đơn vị: %
	Mã số hàng hóa
	Cam kết WTO 2012
	Khung thuế suất
	MFN
	ATIGA
	ASEAN – Hàn Quốc
	ASEAN – Nhật
	ASEAN – Trung quốc

	
	
	
	2012
	2012
	2012
	2012
	2012

	7307.22.10
	15
	0-17
	5
	0
	5
	5
	5

	7307.22.90
	15
	0-17
	5
	0
	5
	5
	5

	7307.92.10
	15
	0-17
	5
	0
	5
	5
	5

	7307.92.90
	15
	0-17
	5
	0
	5
	5
	5


+ Tham khảo Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được thì các mặt hàng mặt hàng các phụ kiện đầu nối, khớp nối, khuỷu  nối, loại có đường kính từ 2-3/8” – đến 36” có ren (mã số HS 7307.22; 7307.92) có tên trong danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư này.

+ Phương án đề xuất của Bộ Tài chính:  Theo số liệu của TCHQ, kim ngạch nhập khẩu của mặt hàng nêu trên trong năm 2011 là 14.917.815 USD và được nhập khẩu chủ yếu từ Nhật Bản, Indonesia; 7 tháng năm 2012 là 2.510.428 USD và được nhập khẩu chủ yếu từ Trung quốc. Tuy nhiên do không có được số liệu về tỷ lệ áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN – Nhật bản, ASEAN – Trung quốc nên đây là số liệu về kim ngạch nhập khẩu áp dụng cả thuế suất ưu đãi đặc biệt ASEAN – Nhật Bản, ASEAN – Trung quốc và MFN. Để khuyến khích nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm trong nước và khuyến khích các nhà thầu dầu khí tiêu dùng sản phẩm nội địa, Bộ Tài chính dự kiến điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu của các mặt hàng phụ kiện thuộc mã 7307.22; 7307.92 từ 5% lên 7% vì các mặt hàng phụ kiện là vật tư để ghép nối cho ống dẫn nên cần qui định mức thuế suất thấp hơn mức thuế suất của ống dẫn. 

6. Mặt hàng nguyên liệu sợi đồng 8mm và dây cáp điện (Công ty TNHH Dây và Cáp điện Wonderful Việt Nam tại công văn số 012031601)

a) Nội dung kiến nghị: Công ty Dây và Cáp điện Wonderful Việt Nam là Công ty chuyên sản xuất các loại dây, cáp điện chuyên dùng cho xe ô tô, xe gắn máy, sản phẩm điện tử và thiết bị truyền thông. Nguyên liệu nhập khẩu chủ yếu là sợi đồng từ 8mm (mã số 7408.11.10), chất lượng cao, nhập khẩu từ nước ngoài vì trong nước chưa đáp ứng được về yêu cầu sản phẩm với mức thuế suất MFN là 10%; thuế suất ưu đãi đặc biệt ATIGA là 5%, ASEAN- Trung Quốc là 5%. Trong khi, thuế suất thuế nhập khẩu của mặt hàng thành phẩm dây cáp điện thuộc các mã số 8544.11.20 có mức thuế suất MFN là 10% và 15%, ATIGA là 0% và ASEAN – Trung Quốc là 5%.

Hiện nay, công ty đang đàm phán với khách hàng của Nhật để thực hiện dự án tại Việt Nam, trước đây họ nhập khẩu dây và cáp điện từ Thái lan và Nhật bản nhưng nay do thuế nhập khẩu cáp điện thấp họ đã nhập khẩu từ Thái lan với mức thuế suất 0%. Vì vậy, sản phẩm dây cáp điện sản xuất trong nước không thể cạnh tranh được với sản phẩm nhập khẩu từ Thái lan.

Việc sản xuất dây, cáp điện đòi hỏi phải có đầu tư máy móc, thiết bị với yêu cầu kỹ thuật cao nếu với mức thuế nhập khẩu nguyên liệu và thành phẩm như hiện nay thì không có công ty nào đầu tư vốn để sản xuất dây, cáp điện mà sẽ nhập khẩu. Vì vậy, công ty đề nghị:

- Giảm mức thuế nhập khẩu nguyên liệu sợi đồng 8mm xuống 1%.

- Tăng mức thuế nhập khẩu dây cáp điện lên 10%.

b) Ý kiến của Bộ Tài chính

b.1) Về mặt hàng nguyên liệu sợi đồng từ 8mm trở xuống: 

- Thuế suất MFN, thuế suất ưu đãi đặc biệt trong các FTA, khung thuế suất của UBTVQH và cam kết WTO như sau:
Đơn vị: %
	Mã số hàng hóa
	Cam kết WTO 2012
	Khung thuế suất
	MFN
	ATIGA
	ASEAN – Hàn Quốc
	ASEAN – Nhật
	ASEAN – Trung quốc

	
	
	
	2012
	2012
	2012
	2012
	2012

	7408.11.10
	10
	0-10
	10
	5
	Ko cam kết
	 5
	5


- Tham khảo Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được thì trong nước đã sản xuất được mặt hàng đồng nguyên liệu dạng dây, để sản xuất dây cáp điện f6-f14 mm, phân nhóm 7408.11.00. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, Bộ Tài chính được biết trong nước đã có nhiều đơn vị sản xuất được sợi đồng (Công ty CP Ngô Han, Công ty cáp điện Trần Phú...), đáp ứng được 70-80% nhu cầu thị trường, tuy nhiên các loại sợi đồng trong nước sản xuất chủ yếu cung cấp làm nguyên liệu sản xuất dây và cáp điện dân dụng thông thường. Đối với loại sợi đồng dùng để sản xuất các loại dây, cáp điện chuyên dùng cho xe ô tô, xe gắn máy, sản phẩm điện tử và thiết bị truyền thông yêu cầu chất lượng cao (hàm lượng đồng nguyên chất yêu cầu đến 99,99%, ít tạp chất, hàm lượng ô xy trong sợi đồng thấp, yêu cầu độ dẫn điện cao...) thì trong nước chưa đáp ứng được. Tiêu chuẩn kỹ thuật của mặt hàng Đồng dạng dây nhập khẩu để sản xuất các loại dây, cáp điện chuyên dùng cho xe ô tô xe gắn máy, sản phẩm điện tử và thiết bị truyền thông yêu cầu chất lượng cao phải đáp ứng tiêu chuẩn ISO/TS 16949: 2009. 

- Theo số liệu của TCHQ, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng đồng dây nguyên liệu nói chung trong năm 2011 là 46.188.887 USD, trong đó mặt hàng đồng dây nguyên liệu để sản xuất loại dây, cáp điện chuyên dùng cho xe ô tô, xe gắn máy, sản phẩm điện tử và thiết bị truyền thông yêu cầu chất lượng cao (đáp ứng tiêu chuẩn ISO/ TS 16949: 2009) chủ yếu nhập khẩu từ Đài loan với trị giá nhập khẩu 1.424.711 USD. Trong 7 tháng năm 2012, kim ngạch nhập khẩu của mặt hàng này là 1.507.364 USD.

- Phương án của Bộ Tài chính: Theo báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán), kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì năm 2011và 6 tháng đầu năm 2012, doanh nghiệp đang bị lỗ nên để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính dự kiến đưa mặt hàng nguyên liệu sợi đồng 8mm thuộc mã số 7408.11.10 vào Chương 98 với mã số 98.2x thuế suất 0%, các mặt hàng khác thuộc mã số 7408.11.10 vẫn giữ nguyên mức thuế suất hiện hành.

Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp thì mặt hàng đồng nguyên liệu dạng dây để sản xuất các loại dây, cáp điện chuyên dùng cho xe ô tô, xe gắn máy, sản phẩm điện tử và thiết bị truyền thông yêu cầu chất lượng cao phải đáp ứng được tiêu chuẩn ISO/TS 16949: 2009. Vì vậy, trong dự thảo Thông tư gửi lấy ý kiến các Bộ ngành, Bộ Tài chính đã nêu rõ theo tiêu chuẩn ISO/TS 16949: 2009 của mặt hàng này để các Bộ ngành cho ý kiến cụ thể.

b.2) Về mặt hàng dây cáp điện: Thuế MFN hiện đang quy định mức thuế suất 10%, 15% đối với các mặt hàng dây đơn dạng cuộn, có một lớp phủ ngoài hoặc bọc bằng giấy, vật liệu dệt hoặc PVC và cáp bọc cách điện bằng plastic. Tuy nhiên mức thuế suất ưu đãi đặc biệt hiện ở mức thấp (0% đối với Biểu ATIGA và 5% đối với Biểu ASEAN – Trung Quốc). Mức thuế suất mà Công ty kiến nghị điều chỉnh tăng đối với mặt hàng này là mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trong Biểu ATIGA và Biểu ASEAN – Trung quốc vì vậy Bộ Tài chính đề nghị trước mắt doanh nghiệp thực hiện theo cam kết quốc tế. Trường hợp việc thực hiện cam kết quốc tế dẫn đến khó khăn không chỉ cho riêng doanh nghiệp mà cho cả ngành sản xuất dây cáp điện trong nước thì Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ ngành xem xét, đánh giá tác động để có biện pháp xử lý phù hợp .

7. Mặt hàng cần cẩu thủy lực (Công ty cổ phần cơ điện ASEAN tại công văn số 40/CV-ASEAN)
a) Nội dung kiến nghị: Công ty CP cơ điện ASEAN nhập khẩu cần cẩu thủy lực nhãn hiệu DONGHEA DHWONDER chuyên dùng nâng người làm việc trên cao được gắn trên xe tải Hyundai nhãn hiệu Mighty QT, công ty khai mã HS 8705.90.90.90 với mức thuế suất 5%. Theo tài liệu kỹ thuật, kết quả đăng kiểm số PK/041054 và phiếu kết quả kiểm định số 23/5938/KĐCNI của Trung tâm kiểm định công nghiệp I thì chiếc xe chuyên dụng có thiết kế đặc thù như động cơ công suất lớn nhằm phục vụ cho cơ cấu chuyên dùng là cần cẩu thủy lực. Thiết kế của xe không phù hợp với mục đích vận tải thông thường vì trên kết quả đăng kiểm chỉ rõ: Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế 840kg.

Công ty đề nghị xác định mức thuế phù hợp với loại xe cẩu chuyên dụng hoặc là tách riêng giá trị tính thuế của xe tải và tách riêng giá trị tính thuế của cần cẩu thủy lực.

b) Ý kiến của Bộ Tài chính: Trong danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2012 thì các mặt hàng xe tải có bộ phận thiết kế chuyên dùng như xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải, xe xitec, xe chở xi măng kiểu bồn... đang được qui định mức thuế suất ưu đãi 15%. Vì vậy, đối với xe tải cần cẩu thủy lực, do không chi tiết riêng dòng thuế nên khi nhập khẩu sẽ được phân loại vào nhóm 8704 (cùng với xe tải thông thường) với mức thuế suất từ 20% đến 68% tùy theo tổng trọng lượng có tải của xe. Để bảo đảm phù hợp với thực tế và công bằng về chính sách thuế nhập khẩu đối với xe tải có bộ phận thiết kế chuyên dùng, Bộ Tài chính dự kiến đưa mặt hàng này vào Chương 98 với mức thuế suất là 15%.

- Thuế suất MFN, thuế suất ưu đãi đặc biệt trong các FTA, khung thuế suất của UBTVQH và cam kết WTO như sau:

Đơn vị: %
	Mã số hàng hóa
	Cam kết WTO 2012
	Khung thuế suất
	MFN
	ATIGA
	ASEAN – Hàn Quốc
	ASEAN – Nhật
	ASEAN – Trung quốc

	
	
	
	2012
	2012
	2012
	2012
	2012

	8704 
	20 – 68%
	0-50 

(xe tải có bộ phận chuyên dùng)
	20 – 68%
	5
	Ko cam kết
	 0
	5 – 50%


8. Mặt hàng Giấy phức hợp làm bao bì đựng sữa 

Tại chú giải khoản 2 cuối chương 48 tại Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 (Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2012) hướng dẫn phân loại mặt hàng như sau: 

“Giấy phức hợp đã in và mặt hàng hộp loại chưa ghép hoặc đã ghép thành hình ống, chưa tạo thành hộp hoàn chỉnh”, kể cả các mặt hàng “giấy và các tông, đã tráng hoặc phủ lớp nhôm mặt trong, có gắn chữ hoặc nhãn để chỉ ra rằng giấy hoặc các tông này dùng để đựng sữa” được phân loại vào phân nhóm 48.11, mã số 4811.90.30.90 hoặc 4811.90.90.90 tuỳ theo từng chủng loại.” 

 Trong quá trình thực hiện, Bộ Tài chính nhận được phản ánh vướng mắc trong việc phân loại mặt hàng này vì vậy, Bộ Tài chính dự kiến sửa đổi lại như sau:
 “2. Mặt hàng “Giấy phức hợp đã in và mặt hàng hộp loại chưa ghép hoặc đã ghép thành hình ống, chưa tạo thành hộp hoàn chỉnh”, kể cả các mặt hàng “giấy và các tông, đã tráng hoặc phủ lớp nhôm ở mặt trong, có gắn chữ hoặc nhãn để chỉ ra rằng loại giấy hoặc các tông này được dùng để đựng sữa” và mặt hàng “vỏ bao, vỏ tút thuốc lá, có cấu tạo ở dạng giấy, các tông đã in hình, in chữ, đã cắt rời thành từng chiếc, mới chỉ gấp nếp theo hình vỏ tút, vỏ bao thuốc lá, chưa phải là hộp hoàn chỉnh được phân loại vào phân nhóm 48.11, mã số 4811.90.30.90 hoặc 4811.90.90.90 tuỳ theo từng chủng loại; nếu nhập khẩu ở dạng cắt rời thành từng chiếc thì thuộc nhóm 4819, mã số 4819.50.00.”

9. Mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ thuộc nhóm 9403 (theo đề nghị của Tổng cục Hải quan)

a) Đề nghị của TCHQ: Nêu kiến nghị của Cục HQ tỉnh Quảng Ninh như sau: Theo Cục HQ tỉnh Quảng Ninh thì hiện Cục đang gặp vướng mắc đối với các mặt hàng là đồ nội thất bằng gỗ thuộc nhóm 94.03 có nhiều công dụng, có thể được sử dụng đồng thời cho nhiều mục đích, rất khó phân loại chính xác vào mã số HS nào trong các mã: 

- 9403.30.00: Đồ nội thất bằng gỗ được sử dụng trong văn phòng.

- 9403.40.00: Đồ nội thất bằng gỗ được sử dụng trong nhà bếp.

- 9403.50.00: Đồ nội thất bằng gỗ được sử dụng trong phòng ngủ.

- 9403.60: Đồ nội thất bằng gỗ khác.

Thực tế có những sản phẩm:

+ Kệ ti vi bằng gỗ có thể sử dụng trong phòng ngủ và phòng khách.

+ Ghế tựa đơn bằng gỗ có thể sử dụng trong phòng khách, văn phòng, nhà bếp, phòng ngủ.

Riêng nhóm 9403.60: Đồ nội thất bằng gỗ khác có thể được hiểu là đồ nội thất bằng gỗ dùng cho mục đích khác (không được sử dụng trong văn phòng, nhà bếp và phòng ngủ) hay đồ nội thất bằng loại gỗ khác (mùn cưa ép, bột gỗ ép...).

b) Ý kiến của Bộ Tài chính

Mức thuế nhập khẩu, mức cam kết WTO đối với đồ nội thất bằng gỗ tại nhóm 94.03 thay đổi từ năm 2011 sang năm 2012 như sau:

+ Nhóm hàng 94.03 tại Biểu thuế năm 2011 (Thông tư số 184/2010/TT-BTC): 

Đơn vị: %

	Mã hàng
	Mô tả hàng hoá
	Thuế suất
	Cam kết WTO 2011

	94.03
	
	
	
	Đồ nội thất khác và các bộ phận của chúng.
	
	

	9403
	10
	00
	00
	- Đồ nội thất bằng kim loại được sử dụng trong văn phòng
	23
	23

	9403
	30
	00
	00
	- Đồ nội thất bằng gỗ được sử dụng trong văn phòng
	27
	27

	9403
	40
	00
	00
	- Đồ nội thất bằng gỗ được sử dụng trong nhà bếp
	27
	27

	9403
	50
	00
	00
	- Đồ nội thất bằng gỗ được sử dụng trong phòng ngủ
	27
	27

	9403
	60
	00
	
	- Đồ nội thất bằng gỗ khác:
	 
	

	9403
	60
	00
	10
	- - Bộ quầy tủ để làm thủ tục tại sân bay, nhà ga
	10
	10

	9403
	60
	00
	20
	- - Tủ hút hơi độc dùng trong phòng pha chế thuốc
	20
	20

	9403
	60
	00
	90
	- - Loại khác
	27
	27


+ Nhóm hàng 94.03 tại Biểu thuế năm 2012 (Thông tư số 157/2011/TT-BTC): 

Đơn vị: %
	Mã hàng
	Mô tả hàng hoá
	Thuế suất 
	Cam kết WTO 2012

	94.03
	Đồ nội thất khác và các bộ phận của chúng.
	 
	

	9403.10.00
	- Đồ nội thất bằng kim loại được sử dụng trong văn phòng
	20
	20

	9403.30.00
	- Đồ nội thất bằng gỗ được sử dụng trong văn phòng
	25
	25

	9403.40.00
	- Đồ nội thất bằng gỗ được sử dụng trong nhà bếp
	25
	25

	9403.50.00
	- Đồ nội thất bằng gỗ được sử dụng trong phòng ngủ
	25
	25

	9403.60
	- Đồ nội thất bằng gỗ khác:
	 
	

	9403.60.10
	- - Tủ hút hơi độc
	20
	20

	9403.60.90
	- - Loại khác
	10
	10


Như vậy, các mặt hàng thuộc “loại khác” của “Đồ nội thất bằng gỗ khác”  thuộc dòng thuế 9403.60.90 được gộp từ dòng thuế 9403.60.00.10 “Bộ quầy tủ để làm thủ tục tại sân bay, nhà ga” có mức thuế suất năm 2011 là 10% (bằng mức cam kết WTO ngay từ khi gia nhập là 10%) và dòng thuế 9403.60.00.90 “Loại khác” có mức thuế suất năm 2011 là 27% (bằng mức trần cam kết WTO 2011 là 27%; mức cam kết WTO năm 2012 là mức cam kết cuối cùng của dòng thuế này là 25%). Vì vậy, tại Thông tư số 157/2011/TT-BTC dòng thuế 9403.60.90 được quy định mức thuế suất là 10% bằng với mức cam kết thấp nhất của hai dòng thuế (để không vi phạm cam kết WTO). Do vậy không thể điều chỉnh tăng thuế suất của dòng thuế 9403.60.90 từ 10% lên 25% bằng với mức thuế suất của các sản phẩm đồ nội thất thuộc các dòng thuế 9403.40.00, 9403.50.00, 9403.60.00. 

Trường hợp hạ thuế suất đồ nội thất thuộc các mã số 9403.40.00, 9403.50.00, 9403.60.00 xuống mức 10% thì sẽ ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của các đơn vị sản xuất, chế biến đồ gỗ trong nước. 

Để giải quyết vướng mắc như ý kiến của Cục Hải quan Quảng Ninh, Bộ Tài chính dự kiến như sau: Chi tiết dòng thuế riêng cho mặt hàng “Bộ quầy tủ để làm thủ tục tại sân bay, nhà ga” vào Chương 98, mã số 982x (mã tương ứng tại 97 chương là 9403.60.90) với mức thuế suất 10% bằng cam kết WTO 2012 (để tránh vi phạm cam kết WTO) và điều chỉnh tăng trở lại mức thuế suất đối với dòng thuế “loại khác” thuộc mã số 9403.60.90 là 25% bằng với mức cam kết WTO 2012 của dòng thuế này. Như vậy, toàn bộ đồ nội thất thuộc nhóm 9403 đều có mức thuế suất thống nhất 25% (trừ mặt hàng: Tủ hút hơi độc có mức thuế 20% và Bộ quầy tủ để làm thủ tục tại sân bay, nhà ga có mức thuế 10% - đều bằng mức trần cam kết WTO). Khi đó, sẽ hạn chế được vướng mắc trong việc phân loại hàng hóa thuộc nhóm này.

10. Mặt hàng động cơ điện cấp hiệu suất IE3 theo tiêu chuẩn IEC 60034-30 (đề nghị của Bộ Công Thương)

a) Đề nghị của Bộ Công Thương: Ngày 11/8/2011 Bộ Công Thương có công văn số 7447/BCT-KHCN phúc đáp công văn số 6559/BTC-CST ngày 20/5/2011 của Bộ Tài chính về triển khai thực hiện Nghị định số 21/2011/NĐ-CP qui định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị áp dụng thuế suất ưu đãi đối với các phụ tùng, linh kiện để sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng và các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, cụ thể:

- Các phụ tùng, linh kiện bắt buộc phải nhập khẩu để sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo hưởng mức thuế suất bằng 0% gồm:

+ Biến tần dùng trong máy điều hoà không khí (inverter).

+ Một số linh kiện cho sản xuất đèn LED (điốt phát quang) gồm: khuôn nhựa và thấu kính, chất khuyếch tán, bột khuyếch tán, bột khuyếch tán, chất tạo màu, tấm acrylic, tấm tán quang.

- Các sản phẩm tiết kiệm năng lượng trong nước chưa sản xuất được đề xuất thuế nhập khẩu ưu đãi gồm:

+  Bộ biến tần dùng cho động cơ các loại (VSD).

+  Hệ thống quản lý toà nhà thông minh BMS.

+  Thiết bị bơm nhiệt.

+  Động cơ điện cấp hiệu suất IE3 theo tiêu chuẩn IEC 60034-30.

b) Ý kiến của Bộ Tài chính: Về nội dung kiến nghị của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã có tờ trình báo cáo Bộ ngày 17/8/2011 như sau:

- Đối với kiến nghị quy định thuế suất 0% đối với phụ tùng, linh kiện nhập khẩu sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo:
Các mặt hàng này đã được hưởng ưu đãi thuế theo khoản 14 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (14. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của các dự án đầu tư vào lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (trừ các dự án sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy, điều hòa, máy sưởi điện, tủ lạnh, máy giặt, quạt điện, máy rửa bát đĩa, đầu đĩa, dàn âm thanh, bàn là điện, ấm đun nước, máy sấy khô tóc, làm khô tay và những mặt hàng khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ) được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất). 

- Đối với kiến nghị quy định mức thuế suất ưu đãi cho các sản phẩm tiết kiệm năng lượng: Trong số các mặt hàng nêu trên thì:

+ Bộ biến tần (inverter), mã số 8504.40.40.00 đã có mức thuế suất 0%;

+ Hệ thống quản lý toà nhà thông minh BMS bao gồm nhiều thiết bị: Cảm biến (Sensor), bộ điều khiển (Controller), bộ lập trình tự động (PLC), hệ thống báo cháy, an ninh, điều khiển truy nhập hoặc điều khiển ánh sáng... Các thiết bị này được chi tiết riêng và quy định thuế suất tại Biểu thuế hiện hành trên nguyên tắc thiết bị nào chưa sản xuất được trong nước áp dụng mức thuế suất thấp hoặc bằng 0%. 

+ Về động cơ điện cấp hiệu suất IE3 theo tiêu chuẩn IEC 60034-30 (công suất đầu ra từ 0,06kW đến 335kW):

 Theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thì động cơ các loại (thuộc nhóm 85.01 – “Động cơ điện và máy phát điện (trừ tổ máy phát điện)”) có mức thuế nhập khẩu ưu đãi từ 10% đến 25% tuỳ loại do trong nước đã sản xuất được (trừ động cơ một chiều công suất trên 75kW và động cơ điện xoay chiều, đa pha có công suất trên 37,5kW có mức thuế suất 0%). 

Trường hợp động cơ điện cấp hiệu suất IE3 theo tiêu chuẩn IEC 60034-30 có tiêu chí kỹ thuật riêng biệt và trong nước chưa sản xuất được thì có thể xem xét quy định mức thuế suất ưu đãi để khuyến khích nhập khẩu. 

Để xử lý kiến nghị của Bộ Công Thương thì có thể chi tiết riêng mặt hàng này tại Chương 98 với mức thuế nhập khẩu ưu đãi 0% tuy nhiên để tránh phát sinh vướng mắc thì đề nghị Bộ Công Thương cung cấp tiêu chí kỹ thuật của mặt hàng động cơ điện cấp hiệu suất IE3 theo tiêu chuẩn IEC 60034-30 để hướng dẫn thực hiện.

11.  Mặt hàng “Chất làm đầy da”

Mặt hàng Chất làm đầy da hiện đang phân loại theo nhóm 90.21, mức thuế 0% (nhóm trang thiết bị y tế theo ý kiến của Bộ chuyên ngành). Xét về phân loại thì mặt hàng chất làm đầy da thuộc nhóm 33.04 là phù hợp (mặt hàng đã được Tổ chức Hải quan thế giới đưa ra thảo luận tại kỳ họp lần thứ 32 và đưa vào sửa đổi Chú giải chi tiết. Chú giải chi tiết là tài liệu chung khuyến cáo các nước thực hiện phân loại hàng hóa XNK thống nhất. Theo khoản 2 điều 7 Thông tư số 49/2010/TT-BTC thì chú giải chi tiết là tài liệu tham khảo khi thực hiện phân loại hàng hóa XNK), mức thuế nhập khẩu áp dụng cho nhóm 33.04 là 20%.

Bộ Tài chính dự kiến sửa đổi như sau:
Theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, cam kết WTO và khung thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi do UBTVQH quy định thì:

- Nhóm 90.21 là “Dụng cụ chỉnh hình, kể cả nạng, băng dùng trong phẫu thuật và băng cố định; nẹp và các dụng cụ cố định vết gẫy khác; các bộ phận nhân tạo của cơ thể người; thiết bị trợ thính và dụng cụ khác được lắp hoặc mang theo, hoặc cấy vào cơ thể, để bù đắp khuyết tật hay sự suy giảm của một bộ phận cơ thể”. Cam kết WTO là 0% và khung thuế suất do UBTVQH quy định là 0%.

- Nhóm 33.04 là “Mỹ phẩm hoặc các chế phẩm để trang điểm và các chế phẩm dưỡng da (trừ dược phẩm), kể cả các chế phẩm chống nắng hoặc bắt nắng; các chế phẩm dùng để trang điểm móng tay hoặc móng chân”. Cam kết WTO là 10%, 20% và 22% tuỳ từng loại mặt hàng; khung thuế suất do UBTVQH quy định là 10-37%.

Hiện nay, mã số của mặt hàng này đã được hướng dẫn vào Nhóm 90.21 nếu được xác định là trang thiết bị y tế. Tuy nhiên theo chú giải HS thì mặt hàng này phải xếp vào nhóm 33.04 thì mới phù hợp. Do vậy, để hạn chế tiếp tục phát sinh vướng mắc đối với mặt hàng này, Bộ Tài chính dự kiến quy định mặt hàng chất làm đầy da vào Chương 98 (mã tương ứng 3304.99.90) với mức thuế nhập khẩu ưu đãi là 10%, bằng với mức sàn của khung thuế suất thuế nhập khẩu do UBTVQH quy định đối với nhóm này; các mặt hàng khác thuộc dòng thuế 3304.99.90 giữ nguyên thuế suất hiện hành là 20%.

12. Mặt hàng xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị
- Ngày 20/7/2012 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 119/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế đối với xe thiết chở tiền. Theo đó, “Xe thiết kế chở tiền” được qui định dòng thuế riêng tại Chương 98 với mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10%. Vì vậy, để chính sách thuế nhập khẩu đối với chủng loại xe có thiết kế chuyên dùng như xe thiết kế chở tiền được thống nhất, Bộ Tài chính dự kiến sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của “Xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị” thuộc nhóm 8704 từ 15% xuống 10%.

13. Mặt hàng thép không gỉ (kiến nghị của Công ty TNHH Posco VST)

a) Nội dung kiến nghị của doanh nghiệp: Công ty Posco VST là nhà máy thép không gỉ cán nguội lớn nhất tại Việt Nam. Sản phẩm của công ty đã cung cấp cho nhiều nhà sản xuất trong nước và phục vụ nhiều ngành công nghiệp từ thiết bị gia dụng đến những trang thiết bị nội/ngoại thất. Đến tháng 3/2012, công ty đã hoàn tất dự án nhà máy thứ hai đưa vào vận hành và nâng tổng công suất của toàn bộ nhà máy lên 230.000 tấn/năm. Nhu cầu sử dụng thép không gỉ cán nguội của Việt Nam tăng từ 180.000 tấn năm 2010 và dự báo có thể tăng lên 290.000 tấn vào năm 2013. Sản lượng của công ty có thể đáp ứng hơn 70% nhu cầu thị trường trong nước. 

Công ty hiện đang gặp phải khó khăn do tiêu thụ sản phẩm thấp, doanh thu từ hoạt động kinh doanh luôn lỗ từ năm 2010 đến nay do tổng số đơn đặt hàng không tăng nên công suất Nhà máy không phát huy được tối đa hiệu quả trong khi các chi phí như bảo trì máy móc, chi phí lao động không thể cắt giảm được dẫn đến không giảm được chi phí sản xuất. Ngoài ra, công ty phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong việc duy trì giá bán ở mức cạnh tranh nhất so với giá bán của các công ty nhập khẩu chịu mức thuế nhập khẩu 5%.

 Kể từ 01/01/2012 mặc dù thuế nhập khẩu thép không gỉ tăng từ 0% lên 5% nhưng trong 5 tháng đầu năm 2012, khối lượng thép cán nguội nhập khẩu vào Việt nam vẫn tương đối cao là 45.773 tấn chỉ giảm 11.62% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Công ty kiến nghị Bộ Tài chính xem xét nâng mức thuế nhập khẩu thép không gỉ cán nguội từ 5% lên 10% nhằm giúp đỡ công ty duy trì thị phần trong thời điểm khắc nghiệt này vì mặc dù thép cán nguội không gỉ được nhập khẩu với mức thuế suất 5% nhưng những sản phẩm này vẫn có thể được nhập khẩu với mức giá thấp và vẫn có thể chiếm lĩnh thị trường trong nước.

b) Ý kiến của Bộ Công Thương và Hiệp hội Thép: 

- Tại công văn số 1901/BCT-XNK ngày 9/3/2012 Bộ Công Thương có ý kiến đề nghị Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh tăng thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng thép không gỉ cán phẳng có bề rộng từ 600mm trở lên đối với các mặt hàng thép không gỉ thuộc mã số 7219.33.00, 7219.34.00 và 7219.35.00; thép cán nguội không gỉ có bề rộng dưới 600 mm đối với các mã số HS 7220.20.10 và 7220.20.90 từ mức 5% hiện nay lên 10% bằng với mức trần cam kết WTO do nhà máy sản xuất thép không gỉ cán nguội của công ty Posco VST giai đoạn 2 đã đi vào sản xuất, nâng tổng công suất sản xuất thép không gỉ cán nguội của nhà máy lên 235.000 tấn/năm, đáp ứng được nhu cầu nội địa.

- Tại công văn số 40/HHTVN ngày 31/7/2012, Hiệp hội Thép có ý  kiến đề nghị Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh tăng thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng thép không gỉ cán nguội từ 5% lên 10% vì thời điểm hiện nay tổng công suất lắp đặt thép không gỉ cán nguội tại Việt Nam đã vượt mức 300.000 tấn/năm trong khi tổng nhu cầu thép không gỉ cán nguội của cả nước dự kiến năm nay chỉ dưới 250.000 tấn/năm. Mặc dù Bộ Tài chính đã có quyết định nâng thuế nhập khẩu thép không gỉ từ mức 0% lên 5% từ 01/01/2012 song một lượng lớn thép cán nguội không gỉ vẫn được nhập khẩu vào Việt Nam, ảnh hưởng xấu đến kết quả sản xuất của các đơn vị sản xuất trong nước đặc biệt đối với công ty TNHH Posco VST.

c) Ý kiến của Bộ Tài chính:


- Theo qui định hiện hành, mức thuế suất nhập khẩu MFN và trong các FTA của mặt hàng thép không gỉ như sau:

Đơn vị: %

	Mã số hàng hóa
	MFN
	ATIGA
	ASEAN – Hàn Quốc
	ASEAN – Nhật
	ASEAN – Trung quốc

	
	2012
	2012
	2012
	2012
	2012

	7219.33.00
	5
	0
	0
	10
	0

	7219.34.00
	5
	0
	0
	10
	0

	7219.35.00
	5
	0
	0
	10
	0

	7220.20.10
	5
	0
	0
	0
	0

	7220.20.90
	5
	0
	0
	0
	0



- Cam kết WTO năm 2012 đối với các mặt hàng này là 10% và khung thuế suất thuế nhập khẩu do UBTVQH qui định tại Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 là 0-10%.

Trên cơ sở ý kiến đề nghị của doanh nghiệp và ý kiến của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính dự kiến điều chỉnh tăng thuế suất của mặt hàng thép cán nguội không gỉ từ 5% lên 7% do hiện nay doanh nghiệp mới đáp ứng được 70% nhu cầu trong nước. Hiện nay, giá bán trong nước thép không gỉ cán nguội của công ty đối với chủng loại 430 là 1.504 USD/tấn, chủng loại 304 là 2.770 USD/tấn , trong khi đó, giá thép cùng chủng loại nhập khẩu là 1.400 USD/tấn và 2.650 USD/tấn. Nếu tăng thuế suất lên 7% thì giá nhập khẩu thép sẽ tăng lên 1.428 USD/tấn và 2.703 USD/tấn, nếu tăng lên 10% thì giá nhập khẩu thép sẽ tăng lên là 1.470 USD/tấn và 2.783 USD. 

14. Sửa đổi quy định về điều kiện áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 9821 – bộ linh kiện rời đồng bộ và không đồng bộ của ô tô để sản xuất, lắp ráp ô tô 

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính có nhận được vướng mắc về thuế nhập khẩu linh kiện ô tô của Công ty Nissan Việt Nam. Bộ Tài chính đã có công văn trao đổi với các Bộ ngành về hướng xử lý thuế đối với linh kiện lắp ráp ô tô cho các hình thức nhập khẩu trực tiếp, nhập ủy thác hoặc nhập khẩu kinh doanh để bán cho cơ sở sản xuất, lắp ráp. Để tránh phát sinh vướng mắc, Bộ Tài chính dự kiến sửa đổi quy định về tính thuế theo linh kiện, phụ tùng ô tô tại Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 như sau:
• Theo quy định của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thì thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của linh kiện ô tô nhập khẩu thấp hơn thuế nhập khẩu ưu đãi của xe nguyên chiếc nhập khẩu nhằm mục đích khuyến khích sản xuất, lắp ráp ô tô.

Thực tế, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô thường nhập khẩu bộ linh kiện (đồng bộ hoặc không đồng bộ) về để sản xuất, lắp ráp ô tô. Nếu theo quy tắc phân loại thì bộ linh kiện này sẽ được phân loại theo ô tô nguyên chiếc (có mức thuế nhập khẩu cao) nên không khuyến khích việc sản xuất, lắp ráp ô tô theo Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Vì vậy, tại các văn bản: Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007, Quyết định số số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008, Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 và Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính quy định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đều quy định các điều kiện mà doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô cần đáp ứng để được phân loại, tính thuế bộ linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp ô tô theo mức thuế suất của linh kiện như sau:

“Bộ linh kiện rời đồng bộ hoặc không đồng bộ do các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô nhập khẩu được phân loại, áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định cho từng linh kiện

- Điều kiện để được phân loại, áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định cho từng linh kiện: 

+ Là các doanh nghiệp đảm bảo Tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô theo quy định của Bộ Công Thương, trực tiếp nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu.

+ Các linh kiện (các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận) là những sản phẩm đã hoàn thiện nhưng chưa được lắp ráp hoặc chưa phải là sản phẩm hoàn thiện nhưng đã có đặc trưng cơ bản của sản phẩm hoàn thiện với mức độ rời rạc tối thiểu bằng mức độ rời rạc của linh kiện, ô tô quy định tại Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11/05/2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Trường hợp bộ linh kiện rời đồng bộ hoặc không đồng bộ để sản xuất, lắp ráp ô tô mà có một linh kiện có mức độ rời rạc thấp hơn mức độ rời rạc theo quy định tại Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN thì phải nộp thuế nhập khẩu cho cả bộ linh kiện theo mức thuế suất của ô tô nguyên chiếc.”

• Đến Thông tư số 157/2011/TT-BTC (áp dụng từ ngày 1/1/2012 trở đi): Cùng với việc mở rộng điều kiện về tỷ lệ mức độ rời rạc của bộ linh kiện nhập khẩu (từ 1 linh kiện lên đến 10% tổng trị giá của các linh kiện, doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô vẫn được xác định là đảm bảo về mức độ rời rạc để tính thuế nhập khẩu bộ linh kiện theo mức thuế của từng linh kiện) thì tại điều kiện “là các doanh nghiệp đảm bảo Tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô theo quy định của Bộ Công Thương” đã bỏ nội dung “uỷ thác nhập khẩu”, mà chỉ áp dụng đối với trường hợp do chính doanh nghiệp đó “trực tiếp nhập khẩu” để tránh lợi dụng, gian lận thương mại. Cụ thể như sau:

“Doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện dưới hình thức bộ linh kiện rời đồng bộ hoặc không đồng bộ được phân loại và tính thuế theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của từng linh kiện, phụ tùng ghi tại 97 chương thuộc mục I phụ lục II nếu đáp ứng các điều kiện qui định tại điểm b.5.1 và điểm b.5.2 khoản này.

b.5.1) Điều kiện áp dụng:

- Linh kiện phải do các doanh nghiệp đảm bảo Tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô theo quy định của Bộ Công Thương trực tiếp nhập khẩu;

- Các linh kiện (các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận) là những sản phẩm đã hoàn thiện nhưng chưa được lắp ráp hoặc chưa phải là sản phẩm hoàn thiện nhưng đã có đặc trưng cơ bản của sản phẩm hoàn thiện với mức độ rời rạc tối thiểu bằng mức độ rời rạc của linh kiện ô tô theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô.

b.5.2) Trường hợp trong bộ linh kiện rời đồng bộ hoặc không đồng bộ có một hoặc một số linh kiện chưa đảm bảo độ rời rạc như qui định tại gạch đầu dòng thứ 2 điểm b.5.1 khoản này thì thực hiện phân loại, áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của cả bộ linh kiện theo mã số và thuế suất của từng linh kiện ghi tại 97 chương thuộc mục I phụ lục II nếu doanh nghiệp có văn bản cam kết đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Tổng trị giá của các linh kiện nhập khẩu chưa đảm bảo mức độ rời rạc không vượt quá 10% tổng trị giá của các linh kiện (nhập khẩu và mua trong nước nếu có) để sản xuất, lắp ráp thành ô tô hoàn chỉnh hoặc xe ô tô sát xi (không phân biệt theo từng loại xe mà tính chung cho các loại xe của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp trong một năm tài chính). 

- Linh kiện đó không phải là: Khung xe, thân xe, thùng xe (không phân biệt loại xe); ca bin (đối với xe tải).

Các doanh nghiệp thực hiện tính thuế theo qui định tại điểm b.5.2 khoản này phải thực hiện quyết toán với cơ quan hải quan việc nhập khẩu và sử dụng.

b.5.3) Trường hợp các linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp ô tô không đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b.5.1 và điểm b.5.2 khoản này thì thực hiện phân loại, tính thuế của cả bộ linh kiện theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng ghi tại nhóm 98.21 qui định tại mục II Chương 98 tùy theo chủng loại xe và không phải thực hiện quyết toán việc nhập khẩu và sử dụng.”

Bộ Tài chính dự kiến sửa đổi, bổ sung điểm b.5, khoản 3.2 mục I Chương 98 Thông tư số 157/2011/TT-BTC quy định về điều kiện áp dụng đối với doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện dưới hình thức bộ linh kiện rời đồng bộ hoặc không đồng bộ được phân loại và tính thuế theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của từng linh kiện, phụ tùng cho cả 3 trường hợp: nhập khẩu trực tiếp, uỷ thác nhập khẩu và nhập khẩu kinh doanh, với điều kiện phải có hợp đồng (mua bán hoặc uỷ thác).
Ngoài ra, liên quan đến cách tính tổng trị giá các linh kiện để sản xuất, lắp ráp thành ô tô hoàn chỉnh “không vượt quá 10% tổng trị giá của các linh kiện (nhập khẩu hoặc mua trong nước nếu có) để sản xuất, lắp ráp thành ô tô hoàn chỉnh”: Nội dung này được hướng dẫn tại điểm a khoản 2 công văn số 13113/BTC-CST ngày 3/10/2011 và tổng hợp đưa vào điểm b.5.2 khoản 3.2 mục I Chương 98 Thông tư số 157/2011/TT-BTC. Trong thực hiện, Công ty Honda Việt Nam gặp vướng mắc là tổng trị giá của các linh kiện (nhập khẩu hoặc mua trong nước) có bao gồm cả phần linh kiện tự gia công, sản xuất, lắp ráp của doanh nghiệp hay không? Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn số 10129/BTC-CST ngày 30/7/2012 trả lời Công ty Honda Việt Nam và hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố như sau: “Điểm a khoản 2 công văn số 13113/BTC-CST ngày 3/10/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Tổng trị giá của các linh kiện nhập khẩu chưa đảm bảo mức độ rời rạc không vượt quá 10% tổng trị giá của các linh kiện (nhập khẩu hoặc mua trong nước nếu có) để sản xuất, lắp ráp thành ô tô hoàn chỉnh của tất cả các loại xe trong từng năm”. Trong đó, tổng trị giá của các linh kiện (nhập khẩu hoặc mua trong nước nếu có) để sản xuất, lắp ráp thành ô tô hoàn chỉnh bao gồm cả phần linh kiện tự gia công, sản xuất, lắp ráp nếu có”.

Vì vậy, Bộ Tài chính đưa nội dung sửa đổi điểm b.5.1 nêu trên, tổng hợp luôn cả nội dung hướng dẫn tại công văn số 10129/BTC-CST để đảm bảo cơ sở pháp lý và tránh vướng mắc trong thực hiện.

II- Các mặt hàng dự kiến không sửa đổi thuế suất:

Bộ Tài chính dự kiến không điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu của 02 mặt hàng sau:

- Mặt hàng hương liệu dùng cho sản xuất hoá mỹ phẩm;

- Mặt hàng Hộp nhôm lá mỏng.

(Nội dung giải trình chi tiết tại phụ lục).

Phụ lục 

Các mặt hàng dự kiến không điều chỉnh thuế suất

1. Mặt hàng hương liệu dùng cho sản xuất hoá mỹ phẩm (Hiệp hội Tinh dầu – Hương liệu mỹ phẩm Việt Nam tại công văn số 02/CV-HH và Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam tại công văn số 027/2012/CR)

a) Nội dung kiến nghị: Chi hội Mỹ phẩm thuộc Hiệp hội Tinh dầu - Hương liệu mỹ phẩm Việt Nam đề nghị xem xét giảm thuế nhập khẩu hương liệu dùng để sản xuất các sản phẩm vệ sinh cá nhân và gia đình từ 5% xuống 0% để giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tiết kiệm đầu vào sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, góp phần bình ổn giá. Theo kiến nghị của Chi hội Mỹ phẩm thì hương liệu dùng cho sản xuất các sản phẩm chăm sóc gia đình và chăm sóc cá nhân thiết yếu hiện nay chưa được sản xuất tại Việt nam với chất lượng phù hợp. Để có thể sản xuất hương liệu đáp ứng yêu cầu sản xuất hoá mỹ phẩm, ngành hương liệu Việt Nam cần phải có chiến lược đầu tư lâu dài. Do đó trước mắt doanh nghiệp hoá mỹ phẩm tạm thời vẫn phải nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài về để có thể tiếp tục sản xuất các sản phẩm thiết yếu phục vụ cho người tiêu dùng Việt Nam. 

Theo thông tin của Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam thì trong những năm qua, Công ty không ngừng thu mua và cùng với các đối tác phát triển các nguồn nguyên liệu địa phương đáp ứng nhu cầu sản xuất của mình. Đến nay, Unilever Việt Nam đang sử dụng gần 50% nguyên liệu sản xuất và 95% bao bì sản xuất trong nước. Tuy nhiên có một số hương liệu dùng làm nguyên liệu đầu vào để sản xuất các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu như dầu gội đầu, xà phòng, sữa tắm, kem đánh răng, thực phẩm... vẫn chưa có điều kiện cung ứng hoặc sản xuất tại Việt nam do các yếu tố về công nghệ, thị trường. Bên cạnh đó, hiện nay các doanh nghiệp trong đó có Unilever Việt Nam đều bị chịu ảnh hưởng nặng nề do các chi phí đầu vào gia tăng. Cụ thể chi phí đầu vào sản xuất năm 2011 của Unilever Việt Nam tăng so với năm 2010 như sau: chi phí mua nguyên liệu sản xuất tăng 28% do giá nhập khẩu tăng và do chênh lệch tỷ giá giữa tiền đồng và tiền đô la Mỹ; chi phí nguyên liệu bao bì tăng 20%; chi phí lao động tăng 20%; chi phí điện nước tăng 30%. Do vậy, Công ty kiến nghị giảm thuế nhập khẩu các hương liệu dùng sản xuất các mặt hàng vệ sinh gia đình, vệ sinh cá nhân và thực phẩm (theo danh mục gửi kèm) từ 5% xuống 0% để giảm thiểu việc tăng giá bán, góp phần giảm lạm phát, khuyến khích sản xuất trong nước thay vì nhập khẩu thành phẩm.

b) Ý kiến của Bộ Tài chính: Chủng loại hương liệu nhập khẩu dùng cho sản xuất hoá mỹ phẩm theo danh mục gửi kèm của đơn vị thuộc nhóm 3302 (hỗn hợp các chất thơm và các hỗn hợp (kể cả dung dịch cồn) với thành phần chủ yéu gồm một hoặc nhiều các chất thơm này, dùng làm nguồn nguyên liệu thô trong công nghiệp; các chế phẩm khác làm từ các chất thơm, dùng cho sản xuất đồ uống), mã số 3302.90.00 - Loại khác. 

Theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC thì mức thuế nhập khẩu mặt hàng này là 5%, cam kết WTO năm 2012 là 6,5% và khung thuế suất do UBTVQH quy định đối với nhóm này là 0%-10%.

Đơn vị: %

	Mã hàng
	Mô tả hàng hoá
	Thuế suất 
	Cam kết WTO 2012
	Khung TS

	33.02
	Hỗn hợp các chất thơm và các hỗn hợp (kể cả dung dịch cồn) với thành phần chủ yếu gồm một hoặc nhiều các chất thơm này, dùng làm nguyên liệu thô trong công nghiệp; các chế phẩm khác làm từ các chất thơm, dùng cho sản xuất đồ uống.
	 
	
	

	 3302.10
	- Loại dùng trong công nghiệp thực phẩm hoặc đồ uống:
	 
	
	

	 3302.10.10
	- - Chế phẩm rượu thơm, loại dùng để sản xuất đồ uống có rượu, ở dạng lỏng 
	10
	–
	0-10

	 3302.10.20
	- - Chế phẩm rượu thơm, loại dùng để sản xuất đồ uống có rượu, ở dạng khác 
	10
	–
	0-10

	 3302.10.90
	- - Loại khác
	5
	8
	0-10

	 3302.90.00
	- Loại khác
	5
	6,5
	0-10


- Thuế suất MFN, thuế suất ưu đãi đặc biệt trong các FTA, khung thuế suất của UBTVQH và cam kết WTO như sau:
Đơn vị: %
	Mã số hàng hóa
	MFN
	ATIGA
	ASEAN – Hàn Quốc
	ASEAN – Nhật
	ASEAN – Trung quốc

	
	2012
	2012
	2012
	2012
	2012

	3302.90.00
	5
	5
	5
	 5
	5


Theo danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì trong nước hiện chưa sản xuất được các loại hương liệu thuộc nhóm 3302 (trừ dầu hương tôm thuộc mã 3302.10.10). Sản phẩm đầu ra là các sản phẩm hoá mỹ phẩm (dầu gội đầu, kem đánh răng, chế phẩm trang điểm môi, mắt...) là các sản phẩm không khuyến khích nhập khẩu và là các mặt hàng mà doanh nghiệp tham gia hưởng ứng phong trào không tăng giá bán tại các siêu thị và trung tâm thương mại nhằm góp phần bình ổn giá. Tuy nhiên, sản phẩm đầu ra là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cho đời sống, năm 2012 gặp khó khăn hơn so với năm 2011 do bối cảnh chung của nền kinh tế nên Bộ Tài chính dự kiến chưa xem xét giảm thuế cho các mặt hàng hương liệu để sản xuất hóa mỹ phẩm. 

2. Mặt hàng “Hộp nhôm lá mỏng” (theo đề nghị của Tổng cục Hải quan)

a) Đề nghị của Tổng cục Hải quan: Mặt hàng “Hộp nhôm lá mỏng” là một sản phẩm bao gồm một hộp giấy có gắn dao cắt và cuộn nhôm lá mỏng. Ngày 13/12/2011, TCHQ đã có công văn số 6347/TCHQ-TXNK hướng dẫn phân loại mặt hàng trên vào nhóm 76.07. Tuy nhiên do đây là mặt hàng tiêu dùng xa xỉ, không phải là mặt hàng tiêu dùng thiết yếu mà có thuế suất thuế nhập khẩu bằng thuế suất nguyên liệu đầu vào cho các ngành sản xuất khác nên TCHQ đề xuất để mức thuế suất nhóm 76.07 bằng mức trần cam kết WTO và nếu mặt hàng là nguyên liệu đầu vào cho ngành sản xuất thì để mức thuế như hiện hành nhưng quy định vào Chương 98.

b) Ý kiến của Bộ Tài chính: Mặt hàng “Hộp nhôm lá mỏng” phân loại vào phân nhóm  76.07 “Nhôm lá mỏng (đã hoặc chưa ép hoặc bồi trên giấy, bìa, plastic hoặc vật liệu bồi tương tự) có chiều dày (trừ phần bồi) không quá 0,2 mm”. 

Theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC, nhóm 7607 đang được quy định các mức thuế suất như sau:

	Mã hàng
	Mô tả hàng hoá
	Thuế suất

(%)

	76.07
	Nhôm lá mỏng (đã hoặc chưa ép hoặc bồi trên giấy, bìa, plastic hoặc vật liệu bồi tương tự) có chiều dày (trừ phần bồi) không quá 0,2 mm.
	 

	 
	- Chưa được bồi:
	 

	7607.11.00
	- - Đã được cán nhưng chưa gia công thêm
	0

	7607.19.00
	- - Loại khác
	3

	7607.20.00
	- Đã bồi
	3


Cam kết WTO của nhóm 76.07 là 5% và khung thuế suất do UBTVQH quy định đối với nhóm này là 0-5%. Mức thuế giữa các mặt hàng trong nhóm không nhiều (0% đối với loại chưa được bồi, đã được cán nhưng chưa gia công thêm và 3% đối với loại chưa được bồi, loại khác và loại đã bồi). Vì vậy, Bộ Tài chính thấy rằng không cần thiết phải chi tiết mặt hàng này sang Chương 98. Mức thuế suất 3% cũng là phù hợp đối với loại hộp nhôm lá mỏng do đây là mặt hàng càng ngày càng phổ biến trong tiêu dùng, không nên coi là hàng tiêu dùng xa xỉ. 
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